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I. Trắc nghiệm: (5,0điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Việt Nam chính thức gia nhập Asean vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 28/7/1995       B. Ngày 27/8/1997       C. Ngày 27/8/1995       D. Ngày 30/4/1999          
Câu 2: Hướng nghiêng chính của địa hình nước ta là:
A. Đông nam – tây bắc và vòng cung               B. Tây bắc – đông nam và vòng cung               
C. Bắc nam hoặc gần bắc nam     	        D. Đông tây hoặc gần đông tây
Câu 3. Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa hai châu lục nào sau dây?
A. Châu Á và châu Đại Dương.                        B. Châu Á và châu Âu.
C. Châu Á và châu Phi.                                     D. Châu Âu và châu Phi
Câu 4: Đặc điểm chính khiến khu vực Đông Nam Á không bị khô hạn như vùng cùng vĩ độ ở châu Phi và Tây Nam Á là gì?
A. Đông Nam Á có cả phần nằm trên lục địa và rất nhiều đảo ngoài đại dương
B. Đông Nam Á chịu tác động sâu sắc của gió mùa
C. Đông Nam Á chịu tác động sâu sắc của biển
D. Đông Nam Á là khu vực co diện tích rừng còn lớn
Câu 5: Điểm cực Bắc của Việt Nam thuộc địa phận tỉnh nào? 
A. Điện Biên                   B. Cà Mau                   C. Kon Tum                  D. Hà Giang 
Câu 6: Diện tích vùng biển Việt Nam rộng khoảng bao nhiêu km2?
A. 3,477 triệu km2          B. 3 477 km2               C. 331 212 km2              D. 1 triệu km2 
Câu 7: Tính chất nhiệt đới của khí hậu thể hiện qua yếu tố nào sau đây?:
A. Nhiêt độ trung bình năm của không khí trên 21oC.
B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt.
C. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.
D. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.
Câu 8: Nhận xét nào sau đây đúng và đầy đủ về tài nguyên khoáng sản của nước ta?
A. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản.
B. Việt Nam là một quốc gia nghèo tài nguyên khoáng sản, nhưng có có một số mỏ khoáng sản với trữ lượng lớn.
C. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng chủ yếu là các khoáng sản có trữ lượng vừa và nhỏ.
D. Tài nguyên khoáng sản nước ta phân bố rộng khắp trên cả nước
Câu 9: Khu vực Đông Nam Á gồm bao nhiêu quốc gia?
A. 8                                 B. 9                             C. 10                            D. 11 
Câu 10. Đường biên giới trên đất liền của nước ta với Trung Quốc dài khoảng bao nhiêu km?
A. 4 600                         B. 3 260                      C. 2 360                       D. 1 400
Câu 11. Dạng địa hình đặc trưng của vùng núi đá vôi ở nước ta là:
A. địa hình cacxtơ                                             B. địa hình đồng bằng
C. địa hình bán bình nguyên                             D. địa hình cao nguyên
Câu 12. Quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á có lãnh thổ nằm hoàn toàn trong nội địa?
A. Việt Nam.               B. Thái Lan.                  C. Cam-pu-chia.                D. Lào.
Câu 13:  Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam nước ta là dãy núi nào?
A. Hoàng Liên Sơn                                           B. Trường Sơn Bắc
C. Bạch Mã                                                       D. Trường Sơn Nam
Câu 14: Trên biển Đông 2 hướng gió thổi chính là gì?
A. Tây Nam và Đông Bắc                                 B. Nam và Tây Nam
C. Tây Bắc và Đông Nam                                 D. Bắc và đông Bắc
Câu 15: Địa danh nào trên lãnh thổ nước ta:‘‘Một tiếng gà gáy cả ba nước Đông Dương đều nghe tiếng’’? 
A. Điện Biên                 B. Kon Tum                C. Lào Cai                  D. Hà Nội
Câu 16: Các nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á là:
A. Singapore, Thái Lan, Malaixia, Campuchia, Lào.
B. Philippin, Inđônêxia, Brunây, Singapore, Thái Lan
C. Thái Lan, Philippin, Singapore, Malaixia, Inđônêxia.
D. Lào, Philippin, Singapore, Thái Lan, Inđônêxia
Câu 17: Những tỉnh/thành phố nào sau đây của Việt Nam có chung biên giới với Trung Quốc?
A. Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn,
B. Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh,
C. Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang
D. Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh
Câu 18: Đỉnh núi nào cao nhất nước ta?
A. Yên Tử                 B. Phanxipăng                 C. Hoàng Liên Sơn                  D. Ngọc Linh
Câu 19: Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta được thể hiện như thế nào?
A. Nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa lớn
B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.
C. Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian.
D. Có bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán xảy ra
Câu 20: Vào mùa nào trong miền Đông Bắc Bắc Bộ tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ nhất?
A. Mùa xuân              B. Mùa hạ                       C. Mùa thu                               D. Mùa đông
II: Tự luận (5,0 điểm)
Câu 1: (2,0đ) Trình bày vị trí giới hạn vùng biển nước ta?
Câu 2: (2,0đ) Hạn chế của khu vực miền núi đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước?
Câu 3: (1,0đ) Để khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên vùng biển cần có những biện pháp nào?
- Chúc các con làm bài tốt!-
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